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THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 
lĩnh vực Bà mẹ và Trẻ em 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế lĩnh vực Bà mẹ và Trẻ em. 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về lĩnh vực bà mẹ và trẻ em

1. Sửa đổi Thông tư số 33/2017/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Bộ Y tế Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi, cụ thể như sau:
a) Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 1 như sau:

“b) Cơ sở tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản (sau đây gọi chung là cơ sở tư vấn, hỗ trợ) bao gồm: cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về nhi khoa, sản phụ khoa; trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm kiểm soát bệnh tật; Trung tâm Y tế khu vực; cơ sở tư vấn, xét nghiệm và điều trị HIV; cơ sở tiêm chủng; trạm y tế cấp xã; y tế trường học và các cơ sở khác có cung cấp dịch vụ tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em theo quy định của pháp luật;”

 b) Sửa đổi điểm a, điểm b, điểm c khoản 3 Điều 6 như sau:
 “a) Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ sở tư vấn, hỗ trợ, khám bệnh, chữa bệnh về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em; tổng hợp tình hình thực hiện Thông tư số 33/2017/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Bộ Y tế Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi và Thông tư này, hàng năm báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế;”

 “b) Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Cục Phòng bệnh; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc bệnh viện các bộ, ngành; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư số 33/2017/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Bộ Y tế Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi và Thông tư này;”.

“c) Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, Ngành có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở tư vấn, hỗ trợ, khám bệnh, chữa bệnh của địa phương, bộ, ngành thực hiện đúng các quy định của Thông tư số 33/2017/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2017 của Bộ Y tế Quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi và Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Bà mẹ và Trẻ em) để xem xét, giải quyết./.”.

2. Sửa đổi Thông tư số 23/2017/TT-BYT 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; tư vấn chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em, cụ thể như sau:
a) Sửa đổi khoản 4 Điều 6 như sau:

“Trách nhiệm của Trạm y tế xã 
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy định của Thông tư này trên địa bàn;

b) Chủ trì lập kế hoạch hằng năm, tổ chức lập Hồ sơ theo dõi sức khỏe cho trẻ em; khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em không đi học; tư vấn sức chăm sóc khỏe và dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và trẻ em; thống kê báo cáo theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT - BYT – BGDĐT;

d) Thực hiện thống kê, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2014/TT-BYT ngày 14/8/2014 của Bộ Y tế về “Quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Y tế”.”

b) Sửa đổi khoản 5 Điều 6 như sau:

“Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

a) Cục Bà mẹ và Trẻ em là đơn vị đầu mối chung, phối hợp với các Vụ/Cục, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, đánh giá kiểm tra việc thực hiện Thông tư này;

b) Cục Phòng bệnh là đơn vị đầu mối, phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em trong việc triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện nội dung khám sức khỏe cho học sinh;

c) Cục Quản lý, Khám chữa bệnh là đơn vị đầu mối, phối hợp với Cục Bà mẹ và Trẻ em triển khai, giám sát, đánh giá và báo cáo việc thực hiện nội dung lập Hồ sơ quản lý sức khỏe.”

3. Sửa đổi Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em, cụ thể như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 Điều 1 như sau:

"2. Thông tư này áp dụng đối với Uỷ ban nhân dân các cấp, các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em."
b) Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 2 như sau:

"a) Hằng năm, Bộ Y tế xây dựng chủ đề, hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em;"
c) Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 2 như sau:

"b) Uỷ ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em theo quy định tại Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH và hướng dẫn của Bộ Y tế." 
d) Sửa đổi khoản 1 Điều 5 như sau:

 "1. Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 7 hằng năm".

đ) Sửa đổi khoản 3 Điều 5 như sau:

"2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ, ngành, tổ chức có liên quan gửi báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em về Bộ Y tế trước ngày 31 tháng 7 hằng năm. Báo cáo kết quả Tháng hành động vì trẻ em theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này”.

e) Sửa đổi tên Điều 7 như sau:
"Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Y tế".
g) Sửa đổi khoản 3 Điều 10 như sau:

"3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./."

4. Sửa đổi Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em, cụ thể như sau:

a) Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 5 như sau:

 "b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, cấp xã tổ chức định kỳ hằng năm hoặc 2 năm một lần;"

b) Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:

 "b) Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, cấp xã tổ chức tối thiểu trong 01 ngày;

c) Sửa đổi tên Điều 12 như sau:

 "Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Y tế"

d) Sửa đổi khoản 2 Điều 13 như sau:

 "2. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em, cơ quan, tổ chức liên quan cấp Trung ương gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Y tế; cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Ủy ban nhân dân cùng cấp."

đ) Sửa đổi khoản 4 Điều 14 như sau:

 "4. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, gửi báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em."

e) Sửa đổi khoản 5 Điều 14 như sau:

 "5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, gửi báo cáo kết quả tổ chức diễn đàn trẻ em đến Bộ Y tế chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc diễn đàn trẻ em cấp tỉnh."
g) Sửa đổi khoản 3 Điều 16 như sau:

 "3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức gửi ý kiến về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./."
5. Sửa đổi Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em, cụ thể như sau:

a) Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 như sau:

 "2. Định kỳ 06 tháng, người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội có trách nhiệm lập danh sách, hồ sơ trẻ em đang được chăm sóc tại cơ sở có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế và chuyển đến Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt để làm căn cứ tìm cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em."

"3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận danh sách và hồ sơ trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội do Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt chuyển về và giao cho người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã quản lý, thực hiện các hoạt động hỗ trợ chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định."

b) Sửa đổi khoản 2 Điều 5 như sau: 
"2. Trẻ em thuộc danh sách được Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo quy định đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội;"

c) Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có trách nhiệm tư vấn cho cá nhân, gia đình được lựa chọn vào danh sách nhận chăm sóc thay thế trẻ em về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em, bảo vệ trẻ em và kỹ năng về chăm sóc thay thế."

d) Sửa đổi khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 7 như sau:

"2. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: xem xét, phê duyệt danh sách cá nhân, gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế, bảo đảm quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật Trẻ em và khoản 1 Điều 40 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP."
"3. Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân cấp xã, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em có trách nhiệm tư vấn cho cá nhân, gia đình được lựa chọn vào danh sách nhận chăm sóc thay thế trẻ em về các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em, bảo vệ trẻ em và kỹ năng về chăm sóc thay thế."

"4. Ủy ban nhân dân cấp xã ngoài trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Trẻ em, có trách nhiệm điều phối việc nhận chăm sóc thay thế trẻ em."
e) Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 10 như sau:

 "b) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận các yêu cầu kết nối, chuyển tuyến dịch vụ cho trẻ em và điều phối, kết nối trợ giúp trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ theo kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em."

g) Sửa đổi khoản 4 Điều 11 như sau:

 "4. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành quyết định giao trẻ em cho cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện chăm sóc thay thế."
h) Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

"Điều 15. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp 
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

 a) Chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em như sau:

 a1) Tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này;

 a2) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương hỗ trợ các dịch vụ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế theo quy định của Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này;
 a3) Tổ chức tư vấn, hướng dẫn triển khai chính sách, biện pháp hỗ trợ người nhận chăm sóc thay thế và trẻ em được chăm sóc thay thế;

 a4) Rà soát danh sách trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội, tiếp nhận kiến nghị của cơ sở trợ giúp xã hội để xem xét, quyết định hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chuyển trẻ em sang hình thức chăm sóc thay thế phù hợp;

a5) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành y tế các cấp, cơ sở trợ giúp xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan về chăm sóc thay thế cho trẻ em.

 a6) Trước ngày 25 tháng 12 hằng năm báo cáo về tình hình thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại địa phương và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

 b) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em trên địa bàn;

c) Bố trí kinh phí và vận động nguồn lực thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này tại địa phương theo quy định của pháp luật.
2. Uỷ ban nhân dân cấp xã
 a) Tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này;

 b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa bàn thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em được nhận chăm sóc thay thế và trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế theo quy định của Thông tư số 14/2020/TT-LĐTBXH và Thông tư này;

 c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành y tế, cơ sở trợ giúp xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan về chăm sóc thay thế cho trẻ em;

 d) Bố trí kinh phí và vận động nguồn lực thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em tại địa phương theo quy định của pháp luật.

e) Phân công người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên bảo vệ trẻ em tổ chức thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em; thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trẻ em đang được chăm sóc thay thế và trẻ em có nhu cầu được nhận chăm sóc thay thế; theo dõi, đánh giá, hỗ trợ trẻ em, các cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em."
i) Sửa đổi tiết c2, điểm c, khoản 1, Điều 16 như sau:

 "c2) Theo dõi, đánh giá trẻ em, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em theo danh sách được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, chuyển hồ sơ hoặc lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã."

6. Sửa đổi Thông tư số 27/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản, cụ thể như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 7 như sau:

 “1. Trách nhiệm của Cục Bà mẹ và Trẻ em: làm đầu mối phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ được giao”.

 b) Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 7 như sau:

 "3. Trạm y tế cấp xã quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật cho Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản;

 4. Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng thôn, bản quản lý, giám sát về hoạt động của Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản."
c) Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 11 như sau:
“1. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư số 27/2023/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản và Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Bà mẹ và Trẻ em) để xem xét, giải quyết./.”
Điều 2. Bãi bỏ một số quy định liên quan sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế như sau:

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 6 Thông tư số 23/2017/TT-BYT.

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 Thông tư số 28/2019/TT-BLĐTBXH.

3. Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH.

Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Điều khoản chuyển tiếp (nếu có).
	Nơi nhận:

- Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Kiểm toán nhà nước;

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL và QLXLVPHC);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

- Y tế các Bộ, ngành;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Lưu : VT, BMTE, PC.
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